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1 3007080023 Nguyễn Thị Vân An 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.3 7.23 Đậu Khá

2 3007080035 Nguyễn Thị Trâm Anh 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 7.0 7.0 7.0 7.23 Đậu Khá

3 3007080048 Phạm Thị Lan Anh 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 10.0 7.0 7.9 7.0 7.0 7.0 7.23 Đậu Khá

4 3007080039 Nghiêm Tuấn Anh 07CDDD1 7.0 8.0 7.7 10.0 8.0 8.6 9.0 8.0 8.3 7.0 8.0 7.7 8.08 Đậu Giỏi

5 3007080020 H Oan Byă 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.3 10.0 7.0 7.9 7.38 Đậu Khá

6 3007080052 Võ Tá Cương 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.3 5.0 7.0 6.4 6.0 7.0 6.7 6.93 Đậu Trung bình

7 3007080033 Hoàng Thị Diệp 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.3 9.0 7.0 7.6 8.0 7.0 7.3 7.30 Đậu Khá

8 3007080002 Nguyễn Ngọc Thùy Giang 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 5.0 7.0 6.4 7.00 Đậu Khá

9 3007080030 Vũ Ngọc Hân 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 10.0 7.0 7.9 8.0 7.0 7.3 7.30 Đậu Khá

10 3007080009 Nguyễn Thị Ngọc Hân 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.7 7.0 8.0 7.7 7.85 Đậu Khá

11 3007080013 Bùi Thị Như Hảo 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 6.0 7.0 6.7 7.15 Đậu Khá

12 3007080046 Lâm Thị Mỹ Hiên 07CDDD1 7.0 8.0 7.7 10.0 8.0 8.6 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.7 8.00 Đậu Giỏi

13 3007080043 Phạm Thị Hiền 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 10.0 8.0 8.6 10.0 8.0 8.6 10.0 8.0 8.6 8.45 Đậu Giỏi

14 3007080055 Phan Thị Hiếu 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 10.0 8.0 8.6 10.0 8.0 8.6 10.0 8.0 8.6 8.45 Đậu Giỏi

15 3007080064 Đặng Thị Khánh Hòa 07CDDD1 8.0 10.0 9.4 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 9.7 10.0 10.0 10.0 9.78 Đậu Giỏi

16 3007080011 Đỗ Thị Thanh Hương 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 8.0 8.6 5.0 8.0 7.1 7.93 Đậu Khá

17 3007080041 Hoàng Tăng Thị Thu Hương 07CDDD1 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 1.8 9.0 0.0 2.7 6.0 0.0 1.8 1.58 Rớt

18 3007080021 Phạm Lê Huy 07CDDD1 7.0 6.0 6.3 7.0 6.0 6.3 9.0 6.0 6.9 5.0 6.0 5.7 6.30 Đậu Trung bình

19 3007080006 Cao Ngọc Huyền 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.3 5.0 8.0 7.1 7.85 Đậu Khá

20 3007080049 Đỗ Thị Ngọc Huyền 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 10.0 8.0 8.6 5.0 8.0 7.1 9.0 8.0 8.3 8.00 Đậu Giỏi

21 3007080007 Dương Thị Mỹ Huyền 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 6.7 5.0 7.0 6.4 6.85 Đậu Trung bình
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22 3007080012 Nguyễn Thúy Kiều 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 8.0 7.4 6.0 8.0 7.4 7.70 Đậu Khá

23 3007080004 Trương Thị Mỹ Linh 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.3 5.0 7.0 6.4 8.0 7.0 7.3 7.00 Đậu Khá

24 3007080053 Nguyễn Thị Cẩm Loan 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 10.0 8.0 8.6 7.0 8.0 7.7 5.0 8.0 7.1 7.85 Đậu Khá

25 3007080047 Đặng Thị Kim Loan 07CDDD1 7.0 8.0 7.7 8.0 8.0 8.0 10.0 8.0 8.6 10.0 8.0 8.6 8.23 Đậu Giỏi

26 3007080018 Nguyễn Thị Lụa 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.3 9.0 7.0 7.6 7.0 7.0 7.0 7.30 Đậu Khá

27 3007080017 Phan Thị Ngọc Ly 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 10.0 7.0 7.9 9.0 7.0 7.6 7.0 7.0 7.0 7.45 Đậu Khá

28 3007080029 Nguyễn Thị Trúc Ly 07CDDD1 8.0 9.0 8.7 10.0 9.0 9.3 10.0 9.0 9.3 7.0 9.0 8.4 8.93 Đậu Giỏi

29 3007080058 Nguyễn Thị Thúy Ngân 07CDDD1 7.0 8.0 7.7 8.0 8.0 8.0 10.0 8.0 8.6 10.0 8.0 8.6 8.23 Đậu Giỏi

30 3007080034 Phạm Thị Kim Ngọc 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.3 9.0 7.0 7.6 7.0 7.0 7.0 7.23 Đậu Khá

1 3007080010 Đặng Nghĩa Nhân 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.3 6.0 7.0 6.7 7.15 Đậu Khá

2 3007080005 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 07CDDD1 7.0 6.0 6.3 8.0 6.0 6.6 9.0 6.0 6.9 7.0 6.0 6.3 6.53 Đậu Trung bình

3 3007080025 Hoàng Thị Nhung 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.0 10.0 7.0 7.9 10.0 7.0 7.9 7.53 Đậu Khá

4 3007080001 Phạm Thị Kiều Oanh 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.3 9.0 7.0 7.6 8.0 7.0 7.3 7.38 Đậu Khá

5 3007080042 Võ Văn Phú 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.3 9.0 7.0 7.6 8.0 7.0 7.3 7.30 Đậu Khá

6 3007080071 Nguyễn Hữu Phước 07CDDD1 7.0 6.0 6.3 8.0 6.0 6.6 10.0 6.0 7.2 7.0 6.0 6.3 6.60 Đậu Trung bình

7 3007080059 Nguyễn Thị Phượng 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 8.0 7.4 7.85 Đậu Khá

8 3007080063 Nguyễn Thị Phương Quyên 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 10.0 7.0 7.9 7.0 7.0 7.0 7.38 Đậu Khá

9 3007080014 Hoàng Văn Sơn 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 5.0 7.0 6.4 7.00 Đậu Khá

10 3007080045 Lê Thành Tâm 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 7.0 6.4 6.93 Đậu Trung bình

11 3007080003 Lê Thị Diễm Thảo 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 8.0 7.0 7.3 10.0 7.0 7.9 7.45 Đậu Khá

12 3007080037 Hồ Hoàng Uyên Thảo 07CDDD1 7.0 6.0 6.3 6.0 6.0 6.0 10.0 6.0 7.2 5.0 6.0 5.7 6.30 Đậu Trung bình

13 3007080022 Trương Minh Thịnh 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 8.0 8.6 7.0 8.0 7.7 8.08 Đậu Giỏi

14 3007080070 Trần Phước Thịnh 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 10.0 7.0 7.9 9.0 7.0 7.6 7.53 Đậu Khá

15 3007080008 Nguyễn Thị Thơ 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.3 10.0 7.0 7.9 6.0 7.0 6.7 7.23 Đậu Khá
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16 3007080065 Huỳnh Thị Ngọc Thuận 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 9.0 7.0 7.6 9.0 7.0 7.6 7.0 7.0 7.0 7.38 Đậu Khá

17 3007080054 Tống Thị Thúy 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.0 10.0 7.0 7.9 7.0 7.0 7.0 7.30 Đậu Khá

18 3007080026 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 07CDDD1 7.0 7.0 7.0 5.0 7.0 6.4 9.0 7.0 7.6 6.0 7.0 6.7 6.93 Đậu Trung bình

19 3007080044 Đặng Hồng ái Trinh 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.7 9.0 8.0 8.3 6.0 8.0 7.4 7.85 Đậu Khá

20 3007080069 Nguyễn Ngọc Trinh 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 6.0 8.0 7.4 9.0 8.0 8.3 10.0 8.0 8.6 8.08 Đậu Giỏi

21 3007080038 Lê Thị Nhựt Truyền 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 6.0 8.0 7.4 10.0 8.0 8.6 7.0 8.0 7.7 7.93 Đậu Khá

22 3007080024 Lê Thị Cẩm Tú 07CDDD1 7.0 8.0 7.7 6.0 8.0 7.4 10.0 8.0 8.6 10.0 8.0 8.6 8.08 Đậu Giỏi

23 3007080061 Nguyễn Thị Tú Tuyền 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 8.0 8.6 10.0 8.0 8.6 8.30 Đậu Giỏi

24 3007080072 Võ Thị Thúy Vân 07CDDD1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.3 8.0 8.0 8.0 8.08 Đậu Giỏi

25 3007080062 Hà Thị Vân 07CDDD1 7.0 8.0 7.7 7.0 8.0 7.7 9.0 8.0 8.3 7.0 8.0 7.7 7.85 Đậu Khá

26 3007080015 Lê Thị Kim Vui 07CDDD1 8.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.3 10.0 7.0 7.9 7.0 7.0 7.0 7.38 Đậu Khá

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Phòng Đào tạo


